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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:              /TTr-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2017



TỜ TRÌNH
Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện văn bản số 130/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 7 Điều 10 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số .../BTP-PLKTDS ngày ... tháng ... năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Luật bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 tại Kỳ họp thứ 8 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có nhiều quy định mới theo hướng tăng thêm quyền lợi cho người lao động như tăng mức hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản; bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản; quy định trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội; quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai; bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần; trợ cấp tuất một lần, ... Đặc biệt, bổ sung nhiều quy định tăng tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, giảm tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã hội còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc doanh nghiệp có chủ bỏ trốn mà còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì hiện nay tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội có giảm nhưng vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương và tỷ lệ nợ vẫn còn cao. Cụ thể:
+ Tình hình nợ đóng BHXH trên toàn quốc:

Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là BHXH, BHYT, BHTN) tính đến tháng 12/2016 là 7.795 tỷ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (số nợ cùng kỳ năm 2015 là 9.920 tỷ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu ); trong đó: Nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc là 6.716,2 tỷ đồng (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), nợ bảo hiểm thất nghiệp là 337 tỷ đồng và nợ bảo hiểm y tế là 742,2 tỷ đồng.   

+ Tình hình nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn:

Trong tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 9.920  tỷ đồng (số nợ tính đến hết năm 2015) có 220,5 tỷ đồng tiền nợ của một số doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, cụ thể như sau: 

i) Có 1.676 doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, rút giấy phép kinh doanh với 7,8 nghìn lao động, nợ số tiền là 79,5 tỷ đồng; trong đó: Nợ bảo hiểm xã hội là 70,5 tỷ đồng; nợ bảo hiểm y tế là 6,2 tỷ đồng; nợ bảo hiểm thất nghiệp là 2,8 tỷ đồng.

ii) Có1.931 doanh nghiệp trong nước không còn hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký (doanh nghiệp mất tích) với 1,4 nghìn lao động nợ số tiền là 89,5 tỷ đồng; trong đó: Nợ bảo hiểm xã hội là 79,7 tỷ đồng; nợ bảo hiểm y tế là 7,3 tỷ đồng; nợ bảo hiểm thất nghiệp là 2,5 tỷ đồng.

iii) Có 106 doanh nghiệp chủ nước ngoài bỏ trốn với 4 nghìn lao động, nợ số tiền là 51,5 tỷ đồng; trong đó: Nợ bảo hiểm xã hội là 45,6 tỷ đồng; nợ bảo hiểm y tế là 4 tỷ đồng; nợ bảo hiểm thất nghiệp là 1,9 tỷ đồng.
- Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 về hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24 ngày 9 tháng 2012 về hỗ trợ người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Theo đó, đã tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế được vay không lãi suất để thanh toán nợ tiền lương, đóng BHXH và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc phải trả cho người lao động bị mất việc làm; cho phép các địa phương ứng ngân sách để trả cho người lao động có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp có chủ bỏ trốn khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ người lao động.
Đặc biệt, khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp đang gặp khó khăn nợ tiền đóng BHXH được đóng riêng cho từng người lao động để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người lao động như giải quyết cho người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất) hoặc chốt sổ BHXH cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị, doanh nghiệp mới. 
Với quy định hiện hành đã có quy định cho phép các doanh nghiệp đang còn hoạt động nợ tiền đóng BHXH có thể giải quyết quyền lợi cho những người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc chuyển đơn vị, doanh nghiệp khác; quy định về ưu tiên giải quyết các khoản nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN khi doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, đối với trường hợp chủ bỏ trốn hoặc các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động mà sau khi thanh lý tài sản không còn đủ tiền trả nợ BHXH thì chưa có quy định giải quyết quyền lợi về BHXH đối với người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp này.   
- Căn cứ khoản 7 Điều 10 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động”; để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thu BHXH, hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH kéo dài và đảm bảo quyền lợi về BHXH cho người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng việc nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
- Thực hiện văn bản số 130/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo đề xuất các phương án bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
- Ngày 02 tháng 12 năm 2016, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4870/LĐTBXH-BHXH gửi một số Bộ, ngành, địa phương liên quan xin ý kiến dự thảo Báo cáo đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
- Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 32/BC-BLĐTBXH trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

- Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3658/VPCP-KTTH về việc đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi về BHXH của người lao động với nội dung “đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để tổng hợp, giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định đúng trình tự, thủ tục theo quy định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.
2. Xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định.

3. Gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

5. Tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định.
III. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương và 16 Điều, cụ thể như sau:
Chương I: Quy định chung
 Chương này gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và quy định một số nguyên tắc đối với quản lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Chương II: Quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 Chương này gồm 4 điều, từ Điều 5 đến Điều 8 quy định về phân loại nợ; hồ sơ xác định nợ; việc tổ chức thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và việc tính lãi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Chương III: Bảo đảm quyền lợi của người lao động tại các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Chương này gồm 06 điều từ Điều 9 đến Điều 14 và được chia thành 02 mục, cụ thể:
- Mục 1 về biện pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động:
Mục này quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, Tổ chức công đoàn các cấp và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Mục 2 về giải quyết quyền lợi của người lao động và xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Mục này quy định việc giải quyết quyền lợi của người lao động tại các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời quy định về nguồn kinh phí xử lý nợ và bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Chương IV: Điều khoản thi hành
 Chương này gồm 02 điều từ Điều 15 đến Điều 16 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện Nghị định này.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU
Liên quan đến việc giải quyết quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc có chủ bỏ trốn mà đang nợ tiền đóng BHXH, quá trình trao đổi, thảo luận với các Bộ, ngành liên quan và khảo sát tại một số địa phương có 03 phương án được đề xuất; sau khi cân nhắc ưu, nhược điểm của từng phương án, tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu theo hướng ghi nhận thời gian mà doanh nghiệp giải thể, phá sản nợ tiền đóng BHXH là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội; sau khi thanh lý tài sản được ưu tiên đóng BHXH, trong trường hợp không đủ, thì được đảm bảo bằng khoản tiền lãi mà người sử dụng lao động phải nộp khi nợ đóng bảo hiểm xã hội.
(Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục bổ sung sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương liên quan)
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BHXH (2).
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